
 
Phụ lục 03: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Tính đến ngày 11/11/2024) 

TT 
Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết 

TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ đã trả kết quả Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp từ kỳ 

trước 

Tiếp nhận mới 

Tổng 

số 
Đúng hạn Quá hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực tuyến 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính 

1 Đất đai 394 0   394 394 394   0 0   

2 Tài nguyên nước 231 35 51 145 169 169   62 62   

3 Khoáng sản 237 122   115 107 79 28 130 123 7 

4 Địa chất 196 26   170 176 167 9 20 20   

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
43 23 20   20 19 1 23 23   

6 Môi trường 855 351 3 501 450 346 104 405 401 4 

7 Kiểm soát ô nhiễm 1.045 358 6 681 485 350 135 560 542 18 

8 
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học 
27 6   21 19 18 1 8 8   

9 Khí tượng thủy văn 3 1 2   1 1   2 2   

10 Đo đạc và bản đồ         0       0   

  Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ 467 9   458 457 457   10 10   

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 
3.370 0 2.538 832 3.370 3370   0 0   

11 Biển và Hải đảo 25 11   14 21 7 14 4 4   

12 Biến đổi khí hậu 161 6   155 144 144   17 17   

13 Viễn thám 31 0   31 30 30   1 1   

  TỔNG CỘNG 7.085 948 2.620 3.517 5.843 5.551 292 1.242 1.213 29 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - VỤ MÔI TRƯỜNG 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

1 
MT-ĐTM-

270.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Dowooinsys Vina 

(Địa điểm thực hiện TP Sông Công, tỉnh 

Thái Nguyên) 

CÔNG TY TNHH 

DOWOOINSYS VINA 
Vụ Môi trường 10/11/2024 

Đã trình tại PT số 2865/PT-MT ngày 

08/11/2024, hiện đang trình LĐ Bộ xem 

xét 

2 
MT-ĐTM-

289.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Tu bổ, tôn tạo hạ 

tầng cảnh quan Khu Di tích lịch sử Đền 

Hùng 

KHU DU TÍCH LỊCH 

SỬ ĐỀN HÙNG 
Vụ Môi trường 11/11/2024 

Đã trình tại PT số 2893/PT-MT ngày 

11/11/2024 (Trả HS do chưa đủ điều kiện 

phê duyệt) 

3 
MT-ĐTM-

425.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nhà máy gia công 

cơ khí; sản xuất thỏi thép không gỉ và sản 

xuất thỏi inox, phôi inox, hợp kim Ferro 

(tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) 

CÔNG TY CP INOX 

DIỆU THỊNH 
Vụ Môi trường 10/11/2024 

Đã trình tại PT số 2861/PT-MT ngày 

07/11/2024, hiện đang trình LĐ Bộ xem 

xét 

4 
MT-ĐTM-

406.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho dự án Nhà máy cơ điện 

Liyang Việt Nam 

CÔNG TY TNHH CƠ 

ĐIỆN LIYANG VIỆT 

NAM 

Vụ Môi trường 10/11/2024 

Đã trình tại PT số 2866/PT-MT ngày 

08/11/2024, hiện đang trình LĐ Bộ xem 

xét 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

1 

KS-

DCMKS-

007.24 

Đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa 

mỏ khoáng sản cho Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 1220/QĐ - ĐCKS 

ngày 20/6/1998 tại mỏ PuzoLan Núi 

Thơm, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 

Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Vung Tàu 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
03/06/2024 

Cty đang hoàn thiện theo kết luận HĐ, 

công ty đang giải trình 

2 

KS-

TDKS-

CP-

013.24 

Đề nghị được thăm dò khoáng sản 

quặng sắt tại khu vực Bó Lếch; Hào 

Lịch xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng. 

Công ty cổ phần Nhẫn 
Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
15/08/2024 

Đang trình dự thảo QĐ đi kiểm tra 

thực địa tại PT số 2536 ngày 25/10 Dự 

kiến kiểm tra thực địa ngày 7-8/11 

theo QĐ số 261 ngày 28/10/2024 

Đã kiểm tra thực địa ngày 5-6/11/2024 

3 

KS-

DCMKS-

028.24 

Nộp Báo cáo kết quả thực hiện theo 

QĐ số 1630/QĐ-BTNMT ngày 

22/7/2022 về việc phê duyệt đề án 

Đóng cửa mỏ khoáng sản cho mỏ cao 

lanh Tân Lập thuộc xã Tân Lập, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

theo giấy phép khai thác số 2453/GP-

ĐCKS ngày 19 tháng 10 năm 1999 

của Bộ Công Nghiệp 

Công ty cổ phần 

Khoáng sản và xây 

dựng Bình Dương 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
25/09/2024 

Đã có QĐ đi kiểm tra thực địa, DN 

chưa nộp lại hồ sơ, đang giao chi cục 

miền Nam đi kiểm tra thực địa 

4 

KS-

KTKS-

TL-

005.24 

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng 

sản (cấp Trung ương) cho Giấy phép 

khai thác khoáng sản số 2869/GP-

BTNMT ngày 17/9/2018 tại khu vực 

Đông Nam mỏ Làng Lếch thuộc xã 

Sơn Thủy và xã Chiềng Ken, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

Công ty CP đầu tư 

Apatit Tam Đỉnh Lào 

Cai 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
08/11/2024 Đang chờ ý kiến các đơn vị liên quan 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

5 

KS-

DCMKS-

016.23 

Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản theo các Giấy phép 

khai thác khoáng sản (GPKT) số 

2792/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 

được điều chỉnh tại GPKT số 

357/GP-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2011 (diện tích 90,0 ha, thời hạn 

đến hết tháng 9 năm 2012, chưa đóng 

cửa mỏ); GPKT số 143/GP-BTNMT 

ngày 01/02/2013 được gia hạn tại 

GPKT số 314/GP-BTNMT ngày 

12/02/2019 (diện tích 144,1 ha, thời 

hạn đến 01/2/2019, chưa đóng cửa 

mỏ); GPKT số 23/GP-BTNMT ngày 

06/02/2020 được gia hạn tại GPKT 

số 45/GP-BTNMT ngày 09/02/2022 

(diện tích 58 ha, thời hạn đến hết 

ngày 31/12/2022) của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại các vỉa 13, 14 mỏ 

Suối Lại, phường Hà Khánh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Tập đoàn công nghiệp 

than khoáng sản Việt 

Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
24/07/24 

Cục có thông báo số 2786 ngày 23/10 

đề nghị TKV hoàn để thiện 

TKV đã nộp lại. Đang rà soát báo cáo 

Cục trưởng trình Bộ. 

6 

KS-

DCMKS-

022.23 

Đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa 

mỏ khoáng sản (cấp Trung ương) 

theo Giấy phép khai thác số 

2810/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 

được gia hạn tại giấy phép khai thác 

số 165/GP-BTNMT ngày 22/01/2019 

tại các vỉa 4,6,7, 7 A, 7B  và 8 mỏ 

than Đông vàng Danh, phường Vàng 

Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
29/10/24 

Đang lấy ý các đơn vị sau khi TKV 

giải trình, đang lấy ý kiến lần 2 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

7 

KS-

DCMKS-

023.23 

Đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa 

mỏ khoáng sản (cấp Trung ương) 

theo Giấy phép khai thác số 

2804/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 

được gia hạn tại giấy phép khai thác 

số 167/GP-BTNMT ngày 22/01/2019 

tại các vỉa 6,7 và 8 mỏ than Tân Dân 

( Bắc Đồng Vông) phường Hoành 

Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
29/10/24 

Đang lấy ý các đơn vị sau khi TKV 

giải trình, đang lấy ý kiến lần 2 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

1 

MT-

CGPMT-

138.24 

Cấp giấy phép môi trường của Cơ sở 

"Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt" 

Công ty 

TNHH MTV 

Bò sữa Việt 

Nam 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

29/10/24 

Đã trình Lãnh đạo Cục ngày 22/10/2024, LĐ 

Cục đề nghị giải trình rõ một số nội dung 

Chuyên viên trình lại ngày 05/11/2024 

2 

MT-

CGPMT-

223.24 

Cấp giấy phép môi trường cho cơ sở 

"Khai thác mỏ quặng Titan - Zircon 

khu vực xã Hồng Phong và xã Hòa 

Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận" 

Công ty Cổ 

phần Sản xuất 

Zirconium và 

Titanium 

Hưng Thịnh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

14/09/24 

Công văn 3623/ KSONMT-CN&NH ngày 

01/10/2024 kéo dài thời gian xử lý hồ sơ 

đăng ký cấp giấy phép môi trường  

3 

MT-

DCGPMT-

026.24 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

của dự án “Nâng công suất Nhà máy 

sản xuất Polyurethane từ 12.000 

tấn/năm lên 20.000 tấn/năm” 

Công ty 

TNHH 

Dongsung 

Chemical 

(Việt Nam)  

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

26/09/24 

Hồ sơ phức tạp, cần nhiều thời gian rà soát, 

thẩm định, và xác minh thông tin do hồ sơ 

trước đây do chuyên viên khác xử lý 

4 

MT-

CGPMT-

350.24 

Cấp giấy phép môi trường của Dự án 

"Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Khu công nghiệp Tam Phước" 

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Khu 

công nghiệp 

Tín Nghĩa 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

19/10/2024 

20/10: Dự án nhiều vấn đề tồn tại, Công ty 

đề nghị bổ sung thêm tài liệu để làm rõ hơn 

nội dung Biên bản kiểm tra trước khi ban 

hành thông báo hoàn thiện hồ sơ 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

5 

MT-

CLGPMT-

018.24 

Cấp lại giấy phép môi trường của cơ 

sở “Công ty TNHH Sản xuất First 

Solar Việt Nam (Nhà máy sản xuất 

mô-đun quang điện mặt trời, công 

suất 9.125.000 sản phẩm/năm; Sản 

xuất thủy tinh vụn có nguồn gốc từ 

mô-đun quang điện mặt trời, công 

suất 15.000 tấn sản phẩm/năm; Sản 

xuất hóa chất có nguồn gốc từ mô-

đun quang điện mặt trời, công suất 

146 tấn sản phẩm/năm)”  

Công ty 

TNHH Sản 

xuất First 

Solar Việt 

Nam 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

02/11/2024 
Trình tB hoàn thiện hs tại PT 2049/PT-

KSONMT ngày 08/11/2024 

6 

MT-

CGPMT-

388.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cụm 

công nghiệp Thụy Sơn tại xã Thụy 

Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Công ty 

TNHH Đầu tư 

phát triển và 

Xây dựng 

Việt Hàn 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

08/11/2024 Đang trình TB hoàn thiện hồ sơ 

7 

MT-

CGPMT-

390.24 

Cấp giấy phép môi trường của Công 

ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần 

Thơ 

Công ty Cổ 

phần Bia 

nước giải khát 

Cần Thơ 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

09/11/2024 Đang trình CV thông báo hoàn thiện hs 

8 

MT-

DCGPMT-

034.24 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

của cơ sở “Nhà máy sản xuất giấy của 

Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang 

(TNHH) công suất 80.000 tấn sản 

phẩm/năm” 

Công ty Giấy 

và Bao bì Phú 

Giang 

(TNHH) 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

08/11/2024 

 

Trình TTr tại PT  2072/PT-KSONMT ngày 

11/11/2024 

9 

MT-

CGPMT-

255.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu 

dệt may 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

PANKO 

TAM 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

27/08/2024   
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

THĂNG 

10 

MT-

CGPMT-

297.24 

Cấp giấy phép môi trường của Dự án 

Global Material Handling (giai đoạn 

1) 

Công ty 

TNHH Global 

Material 

Handling 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

26/10/24 

Hồ sơ đang vướng pháp lý, Chuyên viên 

đang làm cv báo cáo thứ trưởng lùi thời gian 

xử lý 

Trình VB hoãn xủ lý tại PT 1955/PT-

KSONMT ngày 30/10/2024  

11 

MT-

CGPMT-

480.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự án 

"Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tân 

Tạo mở rộng, diện tích 262,25 ha - 

Hạng mục Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 6.000 m3/ngày" 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

và công 

nghiệp Tận 

Tạo 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

28/08/24 

Dự án lớn hoạt động từ lâu nên càn làm rõ về 

vấn đề đất đai quy hoạch  

do chưa hoàn thiện dc thủ tục đất đai nên 

phòng đang trao đổi với cty để ra văn bản 

tạm dừng xem xét 

12 

MT-

QTMT-

037.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường cho  

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường Thịnh 

Trường Phát 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

24/06/24 

Ngày 19/6/2024: Chuyên viên trình hồ sơ 

Ngày 22/6/2024: Cục Kiểm soát trình Thứ 

trưởng tại Phiếu trình số 1026/PT-KSONMT 

Hiện đang giải trình một số nội dung  

Trình GCN tại Phiếu trình số 1147/PT-

KSONMT ngày 08/7/2024 

Thư ký thứ trưởng trả lại hồ sơ và bút phê 

chờ kết luận thanh tra Bộ 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

13 

MT-

CGPMT-

409.23 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

"Nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp" - (cơ sở xử lý số 02) 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Dịch vụ 

Thương mại 

Môi trường 

Xanh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

23/10/24 

Phòng đã rà soát và hoàn thiện dự thảo 

GPMT, hồ sơ và các ý kiến khác cty đã hoàn 

thiện và có giải trình đẩy đủ. Tuy nhiên, cty 

chưa cung cấp hợp đồng và biên bản bàn 

giao với công ty XI măng thành công về 

chuyển giao tro xỉ do thay đổi về tổ chức nên 

cồng ty xin phép được bổ sung bằng văn bản 

(Công văn 74-24/CV-MTX ngày 04/11/2024 

bổ sung tài liệu)  

14 

MT-

CGPMT-

410.23 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

"Nhà máy xử lý chất thải công 

nghiệp" - (cơ sở xử lý số 01) 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Dịch vụ 

Thương mại 

Môi trường 

Xanh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

23/10/24 

Phòng đã rà soát và hoàn thiện dự thảo 

GPMT, hồ sơ và các ý kiến khác cty đã hoàn 

thiện và có giải trình đẩy đủ. Tuy nhiên, cty 

chưa cung cấp hợp đồng và biên bản bàn 

giao với công ty XI măng thành công về 

chuyển giao tro xỉ do thay đổi về tổ chức nên 

cồng ty xin phép được bổ sung bằng văn bản 

(Công văn 74-24/CV-MTX ngày 04/11/2024 

bổ sung tài liệu)  

15 

MT-

QTMT-

057.24 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường  

Viện Công 

nghệ mới, 

Viện Khoa 

học và Công 

nghệ quân sự 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

10/11/2024 

Thông báo thu phí 448/Tp-KSONMT ngày 

01/10/2024. Tổ chức mới nộp phí ngày vào 

ngày 28/10/2024, hạn 12/12/2024 

16 

MT-

CGPMT-

399.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

Khu công nghiệp Hòa Xá 

Trung tâm 

Phát triển hạ 

tầng và Tư 

vấn đầu tư 

KCN tỉnh 

Nam Định 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

11/11/2024 Đang trình TB hoàn thiện hs 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 

Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết 

quả 

Lý do 

17 

MT-

DCGPMT-

036.24 

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư của Công ty TNHH 

MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 

"Nhà máy chế biến mủ cao su Cẩm 

Mỹ" 

Công ty 

TNHH MTV 

Tổng Công ty 

Cao su Đồng 

Nai 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

10/11/2024 Hồ sơ chưa đầy đủ, đang chờ bổ sung  

18 

MT-

CGPMT-

230.22 

Cấp giấy phép môi trường cho dự án, 

cơ sở "Nhà máy điện phân chì kẽm 

Bắc Kạn" 

Công ty 

TNHH Ngọc 

Linh 

Cục Kiểm 

soát ô nhiễm 

môi trường 

10/11/24 

Việc xác định, đánh giá một số nội dung quy 

định có liên quan đến Cơ sở và các nội dung 

liên quan đến đánh giá các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường của Cơ sở cần nhiều 

thời gian hơn dự kiến. 

    

                                                                                                                                 VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


